
 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

(Sử dụng cho xét tuyển học bạ THPT) 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 
Họ và tên (chữ in hoa có dấu): .......................................................................... Giới tính: .................. 

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................... Dân tộc: ................................... 

Hộ khẩu:       ...................................................................................................  

 Mã tỉnh Mã huyện 

Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................................................  

Số chứng minh nhân dân (hoặc số căn cước công dân): ...................................................................... 

Điện thoại: .................................................. Email: ............................................................................. 

   Mã tỉnh                Mã trường 

Tên trường THPT (lớp 10): .........................................................................  

Tên trường THPT (lớp 11): .........................................................................  

Tên trường THPT (lớp 12): .........................................................................  

Học lực lớp 12: ................................. Hạnh kiểm lớp 12:............................  

Năm tốt nghiệp: ................................  

Đối tượng ưu tiên: ............................ Khu vực: ...........................................  

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Ngành xét tuyển: 

Nguyện vọng 1: 

Mã ngành: ....................... Tên ngành: ..............................  

Mã tổ hợp xét tuyển: ...................  

Cách xét:  

 

Nguyện vọng 2: 

Mã ngành: ....................... Tên ngành: ..............................  

Mã tổ hợp xét tuyển: ..................  

Cách xét:  

 

Môn xét 

tuyển 

Điểm trung bình các môn học trong tổ 

hợp xét tuyển theo từng kỳ Môn xét 

tuyển 

Điểm trung bình các môn học trong tổ 

hợp xét tuyển theo từng kỳ 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 

...................       ...................       

...................       ...................       

...................       ...................       

Em biết thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên qua kênh nào: 

Facebook Tư vấn trực tiếp Website trường Khác (xin ghi rõ): ...............  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm theo các quy định hiện hành. 

 ……………., ngày … tháng … năm 2020 
 Thí sinh ký, ghi rõ họ tên 

 

 

 
 

 

Thí sinh xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển chi tiết ở mặt sau 

 
Xét 2 học kỳ 

 
Xét 3 học kỳ 

 
Xét 5 học kỳ 

 
Xét 6 học kỳ 

 
Xét 2 học kỳ 

 
Xét 3 học kỳ 

 
Xét 5 học kỳ 

 
Xét 6 học kỳ 

TRẦN VĂN TÀI              Nam              

14/02/2002              Kinh              

4              0              0             1            
Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk              

01, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk              

240724567 

0982020202 vantai2002@gmail.com 

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên 
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              Giỏi Tốt 

2020 

1 

7220201 Ngôn ngữ Anh 

D01 

x x 

7140211 Sư phạm Vật lý 

A00 

Toán 

Vật lý 

Hóa học 

7,2 7,6 8,0 

7,0 7,8 8,9 

7,8 8,5 8,6 

Toán 8,0 8,5 

Ngữ Văn 

Tiếng Anh 

7,0 8,2 

7,7 8,3 

x 

Đắk Lắk 29 07 

Trần Văn Tài 

 
Có thể bổ sung sau  
nếu nộp hồ sơ đợt 1  

Có thể bổ sung sau  
nếu nộp hồ sơ đợt 1 


